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A B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.416.593 382.523 865.246 168.824 135.335 33.489 1.504.199 325.228 830.764 66.595 59.187 7.407 214.949 106,18 85,02 96,01 39,45 43,73 22,12

I
CÁC CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC
929.808 257.987 589.231 82.591 79.861 2.730 811.840 199.456 580.701 21.365 19.956 1.409 10.319 87,31 77,31 98,55 25,87 24,99 51,60

a Khối hành chính 621.427 257.987 280.849 82.591 79.861 2.730 503.620 199.456 272.789 21.365 19.956 1.409 10.010 81,04 77,31 97,13 25,87 24,99 51,60

1 Văn phòng UBND-HĐND (3)       17.683            6.610           11.073            -          17.642           6.569           11.073            -   99,77 99,37       100,00 

2 Phòng Tư pháp (85)         1.240             1.240            -   1.240             1.240            -   100,00       100,00 

3 Thanh tra huyện (4)         1.335             1.335            -   1.335             1.335            -   100,00       100,00 

4 Phòng Tài chính - Kế hoạch (5)         2.004             2.004            -   2.004             2.004            -   100,00       100,00 

5 Phòng Văn hoá - Thông tin (86)         2.830             2.830            -   2.830             2.830            -   99,99         99,99 

6 Phòng Nội vụ (82)         2.298             2.298            -   2.216             2.216            -   96,46         96,46 

7 Phòng Tài nguyên - Môi trường (44)         3.483             3.483            -   3.366             3.366            -   96,65         96,65 

8 Phòng Nông Nghiệp&PTNT (2)       14.141            8.380             4.485      1.277    1.277 7.400           3.311             3.848         241         241 52,33 39,51         85,81        18,87    18,87 

9 Phòng Giáo dục- Đào tạo (81)       15.166           15.166            -   12.178           12.157            -                  21 80,30         80,16 

10 Phòng Kinh tế - Hạ tầng (45)       13.894               465           13.430            -   13.047               464           12.583            -   93,90 99,89         93,69 

11 Phòng Lao động TB&XH (1)     142.775            5.210         136.700         865       865 139.712           4.238         134.035         648         648              790 97,85 81,35         98,05        74,89    74,89 

12 TT VH-TT - TTTH (9)               -                     -              -   801               801                   -              -   

13 Văn hóa         2.811               801             2.010            -   1.842             1.842            -   65,53 0,00         91,64 

14 Phát thanh         1.407             1.407            -   1.403             1.403            -   99,72         99,72 

15 Thể dục - Thể thao         1.253             1.253            -   1.253             1.253            -   100,00       100,00 

16 TT kỹ thuật nông nghiệp (92)         3.040             3.040            -   2.970             2.970            -   97,69         97,69 

17 Trung tâm PTQĐ&CN-DV (94)       58.540          57.262             1.278            -   49.169         44.581             1.278            -             3.310 83,99 77,85       100,00 

18 Ban quản lý Dự án - Đô thị (43)     262.671        177.992             4.818    79.861      79.861 168.596       138.225             4.777    19.956   19.956           5.639 64,19 77,66         99,14        24,99     24,99 

19
Trung tâm Chính trị huyện Thăng 

Bình (98)            793                793            -   622                372            -                250 78,40         46,85 

20 Công An huyện (7)         2.434               653             1.781            -   2.434               653             1.781            -   100,00 100,00       100,00 

21 BCH Quân Sự (8)       16.667           16.667            -   16.667           16.667            -   100,00       100,00 

22 UB Mặt trận  (83)         3.272             3.272            -   3.272             3.272            -   100,00       100,00 

23 Hội Phụ nữ (89)         1.310             1.310            -   1.310             1.310            -   100,00       100,00 

24 Hội Nông dân (84)         1.189             1.189            -   1.189             1.189            -   100,00       100,00 

25 Hội Cựu chiến binh (87)            804                804            -   804                804            -   100,00       100,00 

26 Huyện Đoàn (88)         1.149             1.149            -   1.149             1.149            -   100,00       100,00 

27 Hội Nạn nhân CĐ DC (6)            154                154            -   154                154            -   100,00       100,00 

28 Hội Cựu TNXP (95)            143                143            -   143                143            -   100,00       100,00 
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29 Hội Khuyến học (93)            219                219            -   219                219            -   100,00       100,00 

30 Hội người cao tuổi (96)            151                151            -   151                151            -   100,00       100,00 

31 Hội Người Khuyết tật (97)              82                  82            -   82                  82            -   100,00       100,00 

32 Hội người mù (99)            122                122            -   122                122            -   100,00       100,00 

33 Huyện ủy       11.553           11.553            -   11.553           11.553            -   100,00       100,00 

34 Các đơn vị khác       34.814               614           33.611         588       588 34.745               614           33.611         520         520 99,80 100,00       100,00        88,38    88,38 

b Khối trường học 308.381                  -   308.381            -                -            -   308.220                 -   307.912            -             -             -           308,57 99,95         99,85 

1 Trường THCS Lê Quý Đôn (68)       10.091           10.091            -          10.088           10.088            -   99,98         99,98 

2 Trường THCS Lê Đình Chinh (79)         4.402             4.402            -            4.402             4.402            -   100,00       100,00 

3 Trường THCS Quang Trung (80)         4.887             4.887            -            4.838             4.838            -   99,00         99,00 

4
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 

(76)
        4.397             4.397            -            4.397             4.397            -   99,99         99,99 

5
Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 

(77)
        3.662             3.662            -            3.662             3.662            -   100,00       100,00 

6 Trường THCS Ngô Quyền (78)         4.880             4.880            -            4.828             4.828            -   98,94         98,94 

7 Trường THCS Nguyễn Hiền (71)         5.608             5.608            -            5.608             5.608            -   100,00       100,00 

8
Trường THCS Phan Đình Phùng 

(70)
        4.407             4.407            -            4.405             4.405            -   99,96         99,96 

9
Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

(64)
        4.073             4.073            -            4.072             4.072            -   99,99         99,99 

10
Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 

(65)
        4.297             4.297            -            4.297             4.297            -   100,00       100,00 

11
Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu 

(66)
        3.948             3.948            -            3.948             3.948            -   100,00       100,00 

12         2.720             2.720            -            2.720             2.720            -   100,00       100,00 

13 Trường THCS Trần Quý Cáp (69)         5.910             5.910            -            5.910             5.910            -   100,00       100,00 

14 Trường THCS Lê Lợi (75)         3.646             3.646            -            3.646             3.646            -   100,00       100,00 

15
Trường THCS Nguyễn Công Trứ 

(26)
        3.250             3.250            -            3.250             3.250            -   100,00       100,00 

16         2.692             2.692            -            2.692             2.692            -   100,00       100,00 

17
Trường THCS Lý Thường Kiệt 

(21)
        4.844             4.844            -            4.844             4.844            -   100,00       100,00 

18 Trường THCS Chu Văn An (11)         3.245             3.245            -            3.245             3.245            -   100,00       100,00 

19
Trường THCS Nguyễn Tri Phương 

(67)
        3.237             3.237            -            3.237             3.237            -   100,00       100,00 

20 Trường THCS Hoàng Diệu (22)         3.409             3.409            -            3.409             3.409            -   100,00       100,00 

21 Trường THCS Phan Chu Trinh (73)         6.677             6.677            -            6.677             6.677            -   100,00       100,00 

22 Trường THCS Phan Bội Châu (72)         6.269             6.269            -            6.269             6.269            -   100,00       100,00 

23
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm (10)
        5.062             5.062            -            5.062             5.062            -   100,00       100,00 

24
Trường Mẫu giáo Thị trấn Hà Lam 

(29)
        3.919             3.919            -            3.919             3.919            -   100,00       100,00 
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25 Trường Mẫu giáo Hương Sen (28)         3.301             3.301            -            3.301             3.249            -                51,25 100,00         98,45 

26 Trường Mẫu giáo Bình Dương (63)         3.406             3.406            -            3.406             3.387            -                18,63 100,00         99,45 

27 Trường Mẫu giáo Bình Giang (49)         2.579             2.579            -            2.579             2.579            -   100,00       100,00 

28
Trường Mẫu giáo Bình Nguyên 

(47)
        2.812             2.812            -            2.812             2.812            -   100,00       100,00 

29 Trường Mẫu giáo Bình Phục (52)         2.889             2.889            -            2.889             2.889            -   100,00       100,00 

30 Trường Mẫu giáo Bình Triều (50)         3.608             3.608            -            3.607             3.507            -              100,38 99,99         97,21 

31 Trường Mẫu giáo Bình Đào (54)         3.318             3.318            -            3.318             3.318            -   100,00       100,00 

32 Trường Mẫu giáo Bình Minh (60)         4.542             4.542            -            4.542             4.528            -                14,22 100,00         99,69 

33 Trường Mẫu giáo Bình Lãnh (16)         2.375             2.375            -            2.375             2.375            -   100,00       100,00 

34 Trường Mẫu giáo Bình Trị (46)         2.627             2.627            -            2.627             2.627            -   100,00       100,00 

35
Trường Mẫu giáo Bình Định Bắc 

(57)
        2.153             2.153            -            2.153             2.153            -   100,00       100,00 

36
Trường Mẫu giáo Bình Định Nam 

(90)
        1.847             1.847            -            1.847             1.847            -   99,98         99,98 

37 Trường Mẫu giáo Bình Phú (48)         1.754             1.754            -            1.754             1.754            -   99,98         99,98 

38 Trường Mẫu giáo Bình Quý (51)         3.766             3.766            -            3.766             3.728            -                38,25 100,00         98,98 

39 Trường Mẫu giáo Bình Chánh (55)         1.710             1.710            -            1.710             1.710            -   100,00       100,00 

40 Trường Mẫu giáo Bình Tú (61)         4.689             4.689            -            4.689             4.669            -                20,00 100,00         99,57 

41 Trường Mẫu giáo Bình Sa (56)         2.751             2.751            -            2.749             2.736            -                12,65 99,93         99,47 

42 Trường Mẫu giáo Bình Hải (17)         3.179             3.179            -            3.179             3.179            -   100,00       100,00 

43 Trường Mẫu giáo Bình Quế (53)         2.604             2.604            -            2.604             2.604            -   100,00       100,00 

44 Trường Mẫu giáo Bình An (59)         3.730             3.730            -            3.729             3.712            -                17,24 99,98         99,52 

45 Trường Mẫu giáo Bình Trung (62)         4.311             4.311            -            4.309             4.309            -   99,95         99,95 

46 Trường Mẫu giáo Bình Nam (58)         3.925             3.925            -            3.925             3.925            -   100,00       100,00 

47
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 

(13)
        4.717             4.717            -            4.717             4.717            -   100,00       100,00 

48
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

(14)
        4.705             4.705            -            4.705             4.705            -   100,00       100,00 

49 Trường Tiểu học Kim Đồng (12)         6.658             6.658            -            6.656             6.656            -   99,97         99,97 

50 Trường Tiểu học Lê Văn Tám (23)         6.163             6.163            -            6.163             6.160            -                  2,79 100,00         99,95 

51 Trường Tiểu học Cao Bá Quát (39)         5.102             5.102            -            5.102             5.102            -   100,00       100,00 

52
Trường Tiểu học Trưng Vương 

(31)
        5.366             5.366            -            5.366             5.366            -   100,00       100,00 

53 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (35)         6.451             6.451            -            6.451             6.451            -   100,00       100,00 

54 Trường Tiểu học Đoàn Bường (25)         3.834             3.834            -            3.834             3.820            -                14,72 100,00         99,62 
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55
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 

(20)
        4.823             4.823            -            4.823             4.823            -   100,00       100,00 

56
Trường Thọc Nguyễn T Minh 

Khai (40)
        5.936             5.936            -            5.936             5.936            -   100,00       100,00 

57
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ 

(32)
        7.310             7.310            -            7.310             7.310            -   100,00       100,00 

58
Trường TH Nguyễn Chí Thanh 

(36)
        4.871             4.871            -            4.871             4.871            -   100,00       100,00 

59
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

(33)
        4.769             4.769            -            4.769             4.769            -   100,00       100,00 

60
Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 

(91)
        3.017             3.017            -            3.017             3.017            -   100,00       100,00 

61
Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến 

(37)
        4.839             4.839            -            4.792             4.792            -   99,02         99,02 

62
Trường Tiểu học Nguyễn Thành 

(41)
        4.093             4.093            -            4.093             4.077            -                15,76 100,00         99,61 

63
Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 

(15)
        3.775             3.775            -            3.775             3.775            -   100,00       100,00 

64 Trường Tiểu học Phù Đổng (42)         7.272             7.272            -            7.272             7.272            -   100,00       100,00 

65 Trường Tiểu học Trần Phú (34)         3.898             3.898            -            3.898             3.898            -   100,00       100,00 

66 Trường Tiểu học Thái Phiên (19)         4.774             4.774            -            4.774             4.772            -                  2,70 100,00         99,94 

67
Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi 

(18)
        3.789             3.789            -            3.789             3.789            -   100,00       100,00 

68 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (27)         3.525             3.525            -            3.525             3.525            -   100,00       100,00 

69 Trường Tiểu học Lê Lai (24)         4.139             4.139            -            4.139             4.139            -   100,00       100,00 

70 Trường Tiểu học Nguyễn Du (38)         5.082             5.082            -            5.082             5.082            -   100,00       100,00 

71 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (30)         5.066             5.066            -            5.066             5.066            -   100,00       100,00 

72
Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 

(74)
        7.002             7.002            -            7.002             7.002            -   100,00       100,00 

III
CHI DỰ PHÒNG NGÂN 

SÁCH
0           -             -                 -                -             -            -   

IV
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 

CHỈNH TIỀN LƯƠNG
              -                  -             -             -                 -                -             -            -   

V

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU CHO NGÂN SÁCH 

CẤP DƯỚI (2)

486.784 124.536 276.016 86.233 55.474 30.758 460.498 125.771 250.063 45.230 39.231 5.999   39.433,09 94,60 100,99         90,60        52,45     70,72    19,50 

1 Thị trấn Hà Lam       33.936          11.550           22.381             6              -             6        30.063         10.762           16.319             5           -               5          2.976,11 88,59 93,18         72,92        86,96 #DIV/0!    86,96 

2 Bình Dương       22.491               946           13.393      8.152        6.259    1.893        20.699           4.678           11.825      2.450     2.437           13          1.746,27 92,03 494,41         88,29        30,05     38,94      0,67 

3 Bình Giang       18.696            2.778           12.154      3.765        1.571    2.194        17.612           2.778           11.804      2.110     1.571         539            920,78 94,20 99,99         97,12        56,03   100,00    24,56 

4 Bình Triều       14.695               823           10.299      3.573        1.535    2.038        14.341               904           10.667      1.754     1.364         390          1.015,48 97,59 109,89       103,57        49,08     88,83    19,12 

5 Bình Đào       14.476            1.159           11.347      1.970           980       990        13.465               856           11.466      1.027        934           93            116,36 93,02 73,87       101,05        52,13     95,29      9,44 

6 Bình Minh       49.888          22.295           27.315         278           275           3        47.795         21.408           11.308             2           -               2        15.076,51 95,81 96,02         41,40          0,88           -      86,96 
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7 Bình Hải       14.798            1.364           11.085      2.350        1.586       763        14.351           2.328           10.698         480        467           13            844,45 96,97 170,76         96,51        20,42     29,44      1,69 

8 Bình Nam       24.267            4.025           11.069      9.173        7.959    1.214        23.437           5.803           11.152      5.665     5.211         454            816,62 96,58 144,20       100,75        61,75     65,47    37,40 

9 Bình Sa       16.001            2.143           11.883      1.975        1.321       654        15.326           1.721           11.407      1.345     1.321           24            853,60 95,78 80,30         95,99        68,10   100,00      3,65 

10 Bình Phục       22.071            7.991           11.186      2.893        1.385    1.509        20.780           8.803           10.601         696        452         243            680,16 94,15 110,17         94,77        24,05     32,67    16,14 

11 Bình Nguyên       19.747            5.511           11.369      2.867        1.738    1.129        18.990           6.315           10.111      1.130        934         197          1.433,19 96,16 114,60         88,94        39,42     53,72    17,41 

12 Bình Tú       26.657            9.452           13.389      3.816        1.165    2.651        25.469           5.694           14.400      1.604     1.165         439          3.770,78 95,54 60,24       107,55        42,03   100,00    16,56 

13 Bình Trung       19.963            6.355           11.149      2.459           967    1.493        19.427           5.890           10.733      1.071        967         105          1.734,00 97,32 92,68         96,27        43,55   100,00      7,01 

14 Bình An       20.688            5.316           12.207      3.165        2.033    1.132        19.502           5.902           10.952      1.292     1.047         245          1.356,67 94,27 111,02         89,71        40,84     51,52    21,65 

15 Bình Quế       29.542            9.405           12.209      7.928        6.635    1.293        26.133           9.533             9.106      6.780     6.366         414            713,97 88,46 101,36         74,58        85,52     95,94    32,01 

16 Bình Chánh       16.111            3.083           10.210      2.818        1.665    1.153        15.630           3.657           10.663      1.054        971           83            256,00 97,01 118,62       104,44        37,39     58,32      7,16 

17 Bình Phú       17.629            1.882           11.031      4.715        1.449    3.266        16.494           1.882           11.969      2.565     1.401      1.164              77,96 93,56 99,97       108,50        54,39     96,69    35,63 

18 Bình Quý       20.331            3.779           12.836      3.717        1.433    2.284        18.356           1.879           12.044      2.255     1.433         822          2.178,78 90,29 49,72         93,83        60,68   100,00    36,01 

19 Bình Định Bắc       19.276            6.859             9.123      3.294        1.676    1.618        18.671           7.236           10.157         873        861           12            403,76 96,86 105,49       111,33        26,52     51,37      0,76 

20 Bình Định Nam       19.590            7.235             9.755      2.599        1.259    1.341        19.244           7.199           10.732      1.271     1.259           12              42,41 98,23 99,50       110,01        48,88   100,00      0,89 

21 Bình Trị       16.516            4.617             9.740      2.159        1.222       937        15.721           5.229             9.908         205          14         191            379,04 95,19 113,27       101,72          9,47       1,11    20,38 

22 Bình Lãnh       29.415            5.970           10.885    12.560      11.362    1.197        28.993           5.313           12.042      9.597     9.058         539          2.040,19 98,56 88,99       110,63        76,41     79,72    45,00 

VI

CHI CHUYỂN NGUỒN 

SANG NGÂN SÁCH NĂM 

SAU

     165.197       165.197           -             -                 -                -             -            -   

VII
CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP 

TRÊN 66.664          
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